
BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI  

KHOA NỘI TỔNG HỢP 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ  

BỆNH KAWASAKI 

TT THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BỆNH  

1 Khái niệm/ Định nghĩa 
Tình trạng viêm ở thành mạch máu, bao gồm cả động 

mạch vành, nơi cung cấp máu cho tim 

2 Nguyên nhân ( nếu có) Chưa rõ 

3 Triệu chứng/ Dấu hiệu 
Sốt, viêm kết mạc mắt không gỉ, môi lưỡi đỏ, ban da 

Bong da đầu ngón tay chân 

4 Diễn biến bệnh Sốt trên 5 ngày, diễn biến giãn mạch vành 

5 Các xét nghiệm Tăng BC, CRP, tăng AlT, GGT, tăng tiểu cầu  

6 
Quá trình điều trị/ 

Phương pháp điều trị 

IVIG 2g/kg truyền trong 10-12h 

Aspirin 30- 50mg/kg/ngày dùng trong giai đoạn cấp 

3-5 mg/kg/ngày trong giai đoạn sau 

7 Theo dõi, chăm sóc 
Theo dõi mạch, huyết áp trong giai đoạn cấp do nguy  

cơ sốc  

8 Chế độ dinh dưỡng Ăn uống đầy đủ 

9 Tư vấn ra viện Tiếp tục dùng aspirin theo đơn 

10 Tái khám 

Tái khám 7 tuần sau ra viện 

Thời gian tái khám lại tiếp theo phụ thuộc mức độ giãn 

Động mạch vành 
 


